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	Điểm
	Giáo viên nhận xét .............................................................................................................
............................................................................................................



[bookmark: _Hlk180094988]A. KIỂM TRA ĐỌC
Phần I: Đọc thành tiếng (4 điểm) 
Bài đọc: Học sinh đọc một trong các bài sau và trả lời 1 câu hỏi
1. Bài đọc: Hoa cỏ sân trường
Sân trường tôi chạy dài giữa hai dây lớp học. Trên đó, bước chân của thấy cô xen giữa những bước chân tình nghịch của các bạn nhỏ.
Sát hàng rào là một thế giới của những cây đuôi lươn dáng mềm, là dài như những dải lụa. Cạnh đấy, những bụi cỏ may nở những cảnh hoa li ti. Hàng xóm của hoa là những bụi cỏ đã kết từng hạt nhỏ như hạt bụi.
                                                                    (Võ Diệu Thanh)
                       (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 3, tập 1)
Câu hỏi: Sân trường của bạn nhỏ có gì đặc biệt?
2. Bài đọc: Lễ kết nạp Đội
Tia nắng sớm lấp lánh trên những hàng cây quanh sân trường. Trong buổi lễ chào cờ sáng nay, mọi ánh mắt thân thương đều hướng về những học sinh tiêu biểu của khối lớp Ba. Các bạn ấy đang náo nức chờ đón lễ kết nạp Đội.
Thầy Tổng phụ trách điều hành lễ chào cờ. Tiếng hát Quốc ca, Đội ca vang lên hùng tráng trong niềm hân hoan của thầy cô giáo và học sinh toàn trường.
                                                                       (Trí Hoàng)
                       (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 3, tập 1)
Câu hỏi: Các bạn học sinh tiêu biểu của khối lớp Ba chờ đón điều gì?
3. Bài đọc: Ước mơ màu xanh
Tân hoàng lan xoè rộng như một chiếc dù khổng lồ. Nó đón lấy ánh nắng gắt gỏng ban trưa và giữ lại trên tầng tán rộng. Chỉ những hạt nắng trong trẻo mới được thả xuống mặt đất qua kẽ lá. Một hạt nắng đậu lên đôi mắt xoe tròn của bé gái ngồi dưới gốc cây. Cô bé đưa tay hứng lấy hạt nắng đang rơi. Hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh, bỗng trở nên dịu dàng đến lạ!
                                                                            (Hà Thủy)
                       (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 3, tập 1)
Câu hỏi: Nhờ đâu những hạt nắng trở nên dịu dàng?
4. Bài đọc: Vườn dừa của ngoại
Quanh nhà ông bà ngoại là vườn dừa, là những bờ đất trồng dừa có mương nước hai bên. Vườn dừa rất mát vì tàu dừa che hết nắng, vì có gió thổi vào. Và mát vì có những trái dừa cho nước rất trong, cho cái dừa mỏng mông mềm mềm vừa đưa vào miệng đã muốn tan ra mát rượi. Vườn dừa là chỗ mấy đứa con trai, con gái trong xóm ra chơi nhảy dây, đánh đáo, đánh đũa.
                                                    ( Theo Diệp Hồng Phương)
                         (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 3, tập 1)
Câu hỏi: Nhà ông bà ngoại có gì thú vị?
5. Bài đọc: Thuyền giấy
Buổi chiều, bất chợt cơn mưa ào ào trút xuống. Con gấp những chiếc thuyền giấy xinh xinh, thả xuống dòng nước trước sân nhà.
Con cười vui thích thú với những chiếc thuyền dập dềnh trôi. Con gửi gắm mong ước gì trong ánh mắt trong veo dõi theo từng con thuyền giấy đang lênh đênh trên sóng nước? Con mơ làm thuyền trường, làm nàng tiên cá, hay là cánh chim trời dang rộng cánh bay tới những miền xa thẳm? 
                                                                           (Sơn Tùng)
                         (Nguồn: Sách Chân trời sáng tạo -Tiếng Việt lớp 3, tập 1)
Câu hỏi: Khi mưa trút xuống, bạn nhỏ làm những gì?











II. Kiểm tra đọc hiểu: (6 điểm)	
1. Đọc thầm  đoạn văn sau .                        
Ong Thợ
[bookmark: _Hlk184474519]Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa nhộn nhịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.Chợt từ xa, một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.
Theo Võ Quảng.
2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Tổ ong mật nằm ở đâu? (M1 – 0,5 điểm)
A. Trên ngọn cây.
B. Trên vòm lá.
C. Trong gốc cây.
D. Trên cành cây.
[bookmark: _Hlk184477113]Câu 2 Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau: (M1 – 0,5 điểm) 
Ong Thợ vừa thức giấc đã ........................................bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay.
                         (nhanh nhẹn, vội vàng, lề mề, hấp tấp)
Câu 3: Tại sao Ong Thợ không tìm mật ở những khu vườn chung quanh?
 (M1 – 0,5 điểm)
A. Vì ở các vườn chung quanh hoa đã biến thành quả.
B. Vì ở các vườn chung quanh có Quạ Đen.
C. Vì ở các vườn chung quanh hoa không có mật.
D. Vì Ong Thợ không thích kiếm mật ở vườn xung quanh.
Câu 4: Quạ Đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì? (M1 – 0,5 điểm)
A. Để đi chơi cùng Ong Thợ.
B. Để đi lấy mật cùng Ong Thợ.
C. Để toan đớp nuốt Ong Thợ.
D. Để kết bạn với Ong Thợ.
Câu 5: Ong Thợ đã làm gì để Quạ Đen không đuổi kịp? (M1 – 0,5 điểm)
A. Ong Thợ quay lại định đớp nuốt Quạ Đen.
B. Ong Thợ nhanh nhẹn lách mình tránh Quạ Đen.
C. Ong Thợ bay trên đường bay rộng thênh thang.
D. Ong Thợ bay về tổ.
Câu 6: Trong đoạn văn trên có những nhân vật nào? (M2– 0,5 điểm)
A. Ong Thợ.
B. Quạ Đen, Ông mặt trời
C. Ong Thợ, Quạ Đen
D. Ong Thợ, Quạ Đen, Ông mặt trời
Câu 7: Viết 1 câu nêu suy nghĩ của em về hành động, việc làm của Ong Thợ khi gặp Quạ Đen.  Nếu em là Ong Thợ em sẽ làm gì trong tình huống đó ?
 (M3 –1 điểm)
..……………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 8: Trong câu “Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.” Các từ chỉ sự vật trong câu trên là: (M1 – 1 điểm)
...........................................................................................................................
Câu 9: Đặt một câu văn có hình ảnh so sánh (M2 – 1 điểm)
….……………………………………………………………….....................................................................................      .............................................................................................................................................................






B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Phần I: Viết chính tả: (4 điểm) 
Gv đọc cho HS nghe - viết (Thời gian: 15 phút)
Cô giáo tí hon
Bé treo nón lên, mặt tỉnh khô, lấy một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi dòm chị. Giống như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn học trò. Đôi mắt Bé ánh lên vẻ tự hào. Bé nhón chân lên, bàn tay tròn trịa cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng một cách chăm chú
                                                              Theo Nguyễn Thi
Phần II: Viết đoạn văn (6 điểm)
Viết đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý .	
=====HẾT=====
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Tiếng Việt lớp 3



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (4,0 điểm)
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 
- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 
- Nội dung chấm cụ thể như sau:
*Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(4,0 điểm)

	1. Cách đọc
 
	- Tư thế tự nhiên, tự tin.
	0,5 điểm

	
	- Đọc diễn cảm tốt, phù hợp nội dung và văn phong.
	

	2. Đọc đúng 
 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	1 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 70 – 80 tiếng/phút.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp
 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	- Đọc diễn cảm thành thạo, thể hiện tốt sắc thái nội dung.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc
 
	- Trả lời rõ ràng, phân tích sâu nội dung.
	1 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	


*Trả lời câu hỏi
1. Bài đọc: Hoa cỏ sân trường
Câu hỏi: Sân trường của bạn nhỏ có gì đặc biệt?
Câu trả lời: Sân trường bạn nhỏ chạy dài giữa hai dãy lớp học. Trên đó, bước chân của thầy cô xen giữa những bước tinh nghịch của các bạn nhỏ.
2. Bài đọc: Lễ kết nạp Đội
Câu hỏi: Các bạn học sinh tiêu biểu của khối lớp Ba chờ đón điều gì?
Câu trả lời: Các bạn ấy đang náo nức chờ đón lễ kết nạp Đội.
3. Bài đọc: Ước mơ màu xanh
Câu hỏi: Nhờ đâu những hạt nắng trở nên dịu dàng?
Câu trả lời: Những hạt nắng trở nên dịu dàng vì hạt nắng lọc qua những phiến lá xanh.
4. Bài đọc: Vườn dừa của ngoại
Câu hỏi: Nhà ông bà ngoại có gì thú vị?
Câu trả lời: Quanh nhà ông bà ngoại là vườn dừa, là những bờ đất trồng dừa có mương nước hai bên.
5. Bài đọc: Thuyền giấy
Câu hỏi: Khi mưa trút xuống, bạn nhỏ làm những gì?
Câu trả lời: Khi mưa trút xuống, bạn nhỏ gấp những chiếc thuyền giấy xinh xinh, thả xuống dòng nước trước sân nhà.

Phần II: Đọc hiểu (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm:
	Câu
	1
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5: (0,5 điểm)
        ( vội vàng)
2. Tự luận
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	7
	HS trả lời câu hỏi theo ý hiểu (1 đ)
* Cách cho điểm:
Biết dùng dấu câu phù hợp để kết thúc câu
Lưu ý: HS viết thành được thành câu nêu suy nghĩ của em về hành động, việc làm của Ong Thợ khi gặp Quạ Đen được 0,5 đ  
(Ong Thợ thật thông minh, nhanh trí, khôn khéo.)                    
Nêu được ý thứ hai được : 0,5 điểm,  HS quên không viết hoa đầu câu, quên viết dấu chấm câu trừ 0,1 điểm.
	1,0

	8
	 Từ chỉ sự vật là : Ong Thợ, bông hoa
	
1

	9
	HS đặt câu đúng theo yêu cầu cho đủ số điểm.
( Nếu HS không viết hoa đầu câu, cuối câu không chấm câu trừ 0,1 điểm)
	1


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Phần I: Viết chính tả (4,0 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	- Nghe – viết đúng, tốc độ viết trong thời gian 15 phút:
	

	- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ, dấu câu .
	4.0 điểm

	- Viết đúng chính tả ( không mắc lỗi chính tả)
	

	- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp.
	

	* Cách trừ điểm:
-  Mỗi lỗi chính tả trong bài (Sai phụ âm đầu hoặc vần, thanh; chữ thường- chữ hoa):Mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. Các lỗi giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần.
- Bài viết đúng chính tả nhưng trình bày chưa sạch đẹp, chữ viết cẩu thả trừ 0,25 điểm toàn cài.
	


Phần II: Viết văn (6 điểm)	
[bookmark: _Hlk183977510]Viết đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý .	
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	Đề 1: Viết đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý .	 
	

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2,5

	Bố cục đoạn viết
	Giới thiệu được người mà em yêu quý. 
Nêu được một số đặc điểm mà em thấy ấn tượng về người đó.
Nêu tình cảm, cảm xúc của em về người đó .
	1,0

	Diễn đạt
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp, ít các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0,5

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Biết thể hiện cảm xúc của em về một cử chỉ, việc làm của người đó
	0,5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm, hoạt động của người em yêu quý .
	0,5

	2. Yêu cầu về nội dung
	   3

	Nội dung chính xác
	Nói  đúng về tình cảm, cảm xúc của em với người em yêu quý. 
	1

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được một vài chi tiết nổi bật của người đó (hình dáng, tính tình ,cử chỉ, việc làm để lại cảm xúc sâu sắc cho em.)
	0,5

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng, quan sát, miêu tả về người em yêu quý.
	0,5

	Tình cảm với người em yêu quý
	Viết câu có từ ngữ thể hiện được tình cảm, cảm xúc của em đối với người em yêu quý.
	1

	3. Sự sáng tạo
	 
	0,5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng một số biện pháp tu từ ,ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo
	0,25

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em về người đó
	0,25



     



